ĐỀ ÔN TẬP NHÔM VÀ HỢP CHẤT NHÔM – ĐỀ 1
Câu 1: Cho các nhận xét sau: 


(1) Vỏ nguyên tử nhôm có một electron p.



(2) Cấu hình electron của Al3+ và Ne trùng nhau.


(3) Bán kính nguyên tử của Al nhỏ hơn bán kính nguyên tử của Na, Mg.


(4) Phân lớp ngoài cùng của vỏ nguyên tử có 3 lớp electron.


(5) Al có tính khử mạnh nhưng yếu hơn Na và Mg.


(6) Al thuộc chu kỳ 3, nhóm IIIA, ô số 13 trong bảng tuần hoàn.


(7) Al dễ nhường 3 electron hoá trị nên thường có số oxi hoá +3 trong các hợp chất.


(8) Al dẫn điện và nhiệt tốt, tốt hơn các kim loại Fe và Cu. 


Số nhận xét đúng là:


A. 5.


B. 6.


C. 4.


D. 7.

Câu 2: Al có khả năng dẫn điện, dẫn nhiệt tốt là do cấu tạo mạng và mật độ electron như sau:


A. Mạng lập phương tâm khối; mật độ electron tương đối nhỏ.


B. Mạng lập phương tâm diện; mật độ electron tương đối lớn.


C. Mạng lục giác đều; mật độ electron tương đối lớn.


D. Mạng lập phương tâm khối; mật độ electron tương đối lớn.

Câu 3: Những kết luận nào sau đây đúng với tính chất hóa học của Al. 


A. Al là kim loại có tính chất lưỡng tính. 
B. Al là kim loại có tính khử yếu. 


C. Al là kim loại có tính khử mạnh.

D. Al là kim loại có tính oxi hóa yếu. 

Câu 4: Tính chất hoá học chung của kim loại kiềm, kiềm thổ và nhôm là:


A. Tính khử mạnh.



B. Tính oxi hoá mạnh.


C. Tính khử yếu.



D. Tính oxi hoá yếu.

Câu 5: Nhôm không tác dụng với chất nào sau đây?


A. Nước.

B. Oxi.


C. Ozon.

D. H2SO4 đặc nguội.

Câu 6: Bột nhôm tự bốc cháy khi tiếp xúc với.


A. Oxi.


B. Clo.


C. Lưu huỳnh.

D. Hơi nước.

Câu 7: Những vật bằng nhôm hàng ngày tiếp xúc với nước dù ở nhiệt độ cao cũng không phản ứng với nước vì bề mặt của vật có một lớp màng:


A. Là Al(OH)3 không tan trong nước đã ngăn cản không cho Al tiếp xúc với nước và khí.


B. Là hỗn hợp Al2O3 và Al(OH)3 bảo vệ nhôm.


C. Là Al2O3 rất mỏng, bền chắc không cho nước và khí thấm qua.


D. Là Al tinh thể đã bị thụ động với khí và nước.

Câu 8: Cho các phản ứng:


a) 8Al + 3Fe3O4 
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c) 2Al + 3FeCl2 
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 2AlCl3 + 3Fe

d) 4Al + 3C 
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e) 2Al + N2 
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g) 2Al + Cr2O3 
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Số phản ứng nhiệt nhôm là:


A. 2.


B. 3.


C. 4.


D. 5.

Câu 9: Cho chuỗi phản ứng:
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Chuyển hoá nào không thể thực hiện được:


A. (1).


B. (2).


C. (3).


D. (1) và (3).

Câu 10: Số phản ứng xảy ra trong quá trình đồ dùng bằng nhôm bị phá huỷ trong dung dịch kiềm NaOH là:

A. 1.


B. 3.


C. 2.


D. 4.

Câu 11: Al(OH)3 không tan trong dung dịch nào sau đây?


A. KHSO4.

B. H2SO4.

C. Na2CO3.

D. NH3.

Câu 12: Cho từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3. Hiện tượng thu được là: 


A. Có kết tủa trắng xuất hiện sau đó kết tủa tan hoàn toàn. 



B. Có kết tủa trắng xuất hiện và và có khí bay ra. 


C. Ban đầu kết tủa tan ngay sau đó kết tủa không tan.



D. Có kết tủa trắng xuất hiện và không tan khi dư NaOH. 

Câu 13: Hiện tượng nào xảy ra khi cho từ từ dung dịch HCl vào dung dịch NaAlO2?


A. Không có hiện tượng gì xảy ra.


B. Ban đầu có kết tủa dạng keo, sau đó kết tủa tan.


C. Ban đầu có kết tủa dạng keo, lượng kết tủa tăng dần đến cực đại, sau đó kết tủa tan dần.


D. Có kết tủa dạng keo, kết tủa không tan.

Câu 14: Ion H+  có thể phản ứng với ion nào của các muối Al2(SO4)3 và NaAlO2? 


A. Al3+, AlO2-.

B. AlO2-.

C. Na+, Al3+.

D. Na+, SO42-.

Câu 15: Sục khí CO2 vào dung dịch NaAlO2 sẽ có hiện tượng gì xảy ra? 


A. Dung dịch vẫn trong suốt. 



B. Có kết tủa Al(OH)3.


C. Có kết tủa Al(OH)3 sau đó kết tủa tan trở lại. 
D. Có kết tủa nhôm cacbonat. 

Câu 16: Hãy cho biết phản ứng nào sau đây không thu được kết tủa? 


A. khí CO2 dư + dd NaAlO2.


B. dd AlCl3 dư + dd NaOH. 



C. dd NaAlO2 + dd HCl dư.


D. dd NaAlO2 + dd AlCl3. 

Câu 17: Chất không có tính lưỡng tính là:


A. NaHCO3. 

B. AlCl3.

C. Al2O3.

D. Al(OH)3.

Câu 18: Chất nào sau đâyđược gọi là phèn chua, dùng để làm trong nước:


A. K2SO4. Al2(SO4)3. 24H​2O.


B. Na2SO4. Al2(SO4)3. 24H​2O.
 

C. (NH4)2SO4. Al2(SO4)3. 24H​2O.

D. Li2SO4. Al2(SO4)3. 24H​2O.


Câu 19: Thực hiện hai thí nghiệm sau đây:


1. Nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch chứa a mol AlCl3.


2. Nhỏ từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch chứa a mol NaAlO2


Nhận xét nào sau đây sai?


A. Thí nghiệm 1 và 2 chứng minh Al(OH)3 lưỡng tính.


B. Lượng kết tủa cực đại ở hai thí nghiệm như nhau.


C. Kết thúc hai thí nghiệm thu được hai dung dịch có các chất?



(1): NaOH, NaAlO2, NaCl, H2O; 
 (2): HCl, AlCl3, NaCl, H2O. 


D. Hai thí nghiệm này có hiện tượng khác nhau.

Câu 20: Cho dãy phản ứng: X 
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Vậy X, Y, Z, E lần lượt là


A. Al, Al(OH)3, Al2O3, NaAlO2.

B. Al(OH)3, Al, Al2O3, NaAlO2.



C. Al, , Al2O3, Al(OH)3,  NaAlO2.

D. Al, , Al2O3, NaAlO2,  Al(OH)3.

Câu 21: Cho chuỗi phản ứng:
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Có bao nhiêu phản ứng có thể thực hiện được?


A. 4.


B. 5.


C. 3.


D. 6.

Câu 22: Chia hỗn hợp X gồm K, Al và Fe thành hai phần bằng nhau. 


- Cho phần 1 vào dung dịch KOH (dư) thu được 0,784 lít khí H2 (đktc). 


- Cho phần 2 vào một lượng dư H2O, thu được 0,448 lít khí H2 (đktc) và m gam hỗn hợp kim loại Y. Hoà tan hoàn toàn Y vào dung dịch HCl (dư) thu được 0,56 lít khí H2 (đktc). 


Khối lượng (tính theo gam) của K, Al, Fe trong mỗi phần hỗn hợp X lần lượt là: 


A. 0,39; 0,54; 1,40. 
B. 0,39; 0,54; 0,56. 
C. 0,78; 0,54; 1,12. 
D. 0,78; 1,08; 0,56. 

Câu 23: Xử lý 9g hợp kim nhôm bằng dung dịch NaOH đặc nóng (dư) thoát ra 10,08 lít khí (đktc), còn các thành phần khác của hợp kim không phản ứng. Vậy % khối lượng của Al trong hợp kim là

A. 75%. 

B. 80%. 

C. 90%. 

D. 60%.

Câu 24: Hoà tan một hỗn hợp gồm Na và Al (có tỉ lệ nNa : nAl = 1 : 3) vào nước dư. Sau phản ứng thu được 6,72 (l) H2 (đktc) và một lượng chất rắn là

A. 40,5 (g). 

B. 8,1 (g). 

C. 4,05 (g). 

D. 5,4 (g).

Câu 25: Hoà tan hoàn toàn 0,5 mol hỗn hợp Al và Al2O​3 vào dung dịch NaOH dư, sau phản ứng thu được 6,72 lít khí (đktc). Thành phần % khối lượng của mỗi hỗn hợp là

A. 15%Al; 85% Al2O3.


B. 50%Al; 50% Al2O3.


C. 54%Al; 46% Al2O3.


D. 83%Al; 17% Al2O3.

Câu 26: Cho 31,2 gam hỗn hợp bột Al và Al2O3 tác dụng hết với dung dịch NaOH dư, thu được 13,44lít khí H​2 (đktc). Khối lượng của mỗi chất có trong hỗn hợp ban đầu là

A. 10,8gam và 20,4gam.


B. 11,8gam và 19,4gam.


C. 9,8gam và 21,4gam.


D. 5,4gam và 25,8gam.

Câu 27: Hoà tan hoàn toàn 10 gam hỗn hợp Al và Al2O3 trong dung dịch NaOH dư, sau phản ứng thu được 10,08 lít khí H2 (đktc). Thành phần phần trăm về khối lượng của hỗn hợp là

A. Al: 50%, Al2O3:  50%.


B. Al: 19%; Al2O3: 81%.


C. Al: 54%; Al2O3: 46%.


D. Al: 81%; Al2O3: 19%.

Câu 28: Cho 200ml dung dịch AlCl3 1,5M tác dụng với V lít dung dịch NaOH 0,5M, lượng kết tủa thu được là15,6 gam. Giá trị lớn nhất của V là

A. 2. 


B. 2,4. 


C. 1,2. 


D. 1,8. 

Câu 29: Cho V lít dung dịch NaOH 2M vào dung dịch chứa 0,1 mol Al2(SO4)3 và 0,1 mol H2SO4 đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 7,8 gam kết tủa. Giá trị lớn nhất của V là

A. 0,45. 

B. 0,25. 

C. 0,05. 

D. 0,35.

Câu 30: Thể tích dung dịch NaOH 0,25M cần cho vào 15 ml dung dịch Al2(SO4)3 0,5M để thu được lượng kết tủa lớn nhất là 


A. 210 ml.  

B. 60 ml.  

C. 180 ml.  

D. 90 ml. 

Câu 31: Trộn 5,4gam Al với 4,8 gam Fe2O3 rồi thực hiện phản ứng nhiệt nhôm. Sau phản ứng thu được m (gam) chất rắn. Giá trị của m là: 


A. 10,2 gam. 

B. 4,08 gam. 

C. 2,24 gam. 

D. Kết quả khác A, B, C.

Câu 32: Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp X gồm Al, Fe2O3 thu đựơc hỗn hợp Y. Cho Y tác dụng vừa đủ với 150ml dung dịch NaOH 1M không có khí thoát ra. 


Khối lượng Al trong hỗn hợp X là:


A. 2,7gam.

B. 4,05gam.

C. 5,4gam.

D. 6,75gam.

